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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ

	STT
	Tên văn bản
	Lý do bãi bỏ

	1. 
	Thông tư số 35/2015/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương
	1. Các quy định về thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (sau đây gọi là báo cáo ĐMC), báo cáo đánh giá tác động môi trường (sau đây gọi là báo cáo ĐTM) tại Thông tư số 35/2015/TT-BCT không còn phù hợp. Cụ thể:
- Chương II Thông tư số 35/2015/TT-BCT quy định về thẩm định, phê duyệt ĐMC. Tuy nhiên, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (khoản 5 Điều 26) không quy định việc thẩm định, phê duyệt ĐMC mà chỉ giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến bằng văn bản với ĐMC.
[bookmark: _GoBack]- Chương III Thông tư số 35/2015/TT-BCT quy định về thẩm định, phê duyệt ĐTM, xác nhận hoàn thành công trình bải vệ môi trường, cấp phép sử dụng, xả thải nước. Tuy nhiên, Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 không giao thẩm quyền thẩm định ĐTM cho Bộ Công Thương. Các thủ tục xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, cấp phép sử xả nước thải, sử dụng nước được tích hợp chung trong Giấy phép môi trường do các cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (Bộ Công Thương không có thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường).
2. Các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quy định về kiểm tra, báo cáo đều đã được quy định thống nhất trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT và có nhiều thay đổi so với các văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư số 35/2015/TT-BCT. Đồng thời, các văn bản được dẫn chiếu tại Thông tư số 35/2015/TT-BCT đã hết hiệu lực. 
3. Khoản 3 Điều 111 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định trách nhiệm của Bộ Công Thương: “Hướng dẫn kỹ thuật phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do rò rỉ, phát tán hóa chất độc trong lĩnh vực công nghiệp;”
Điểm a khoản 2 Điều 160 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định Bộ Công Thương có trách nhiệm chỉ đạo phát triển ngành công nghiệp môi trường; phối hợp tổ chức thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong hoạt động quản lý hóa chất, xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy theo quy định pháp luật.
Căn cứ các quy định về trách nhiệm của Bộ Công Thương trên đây, Thông tư số 35/2015/TT-BCT không còn phù hợp và không được áp dụng trên thực tế.

	2. 
	Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
	- Ngày 07 tháng 01 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nghị định này có hiệu lực cùng với ngày ban hành. 
- Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định “Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét quyết định phân bổ hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu cho tổ chức; có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện quản lý các chất được kiểm soát theo điều ước quốc tế về bảo vệ tầng ô-dôn mà Việt Nam là thành viên; phân bổ, điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu các chất HCFC, HFC theo giai đoạn và hằng năm...”.
Như vậy, theo Nghị định số 06/2022/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Công Thương sẽ tổ chức phân bổ hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC, HFC trực tiếp đến doanh nghiệp, sau đó cơ quan Hải quan sẽ tiến hành trừ lùi trên hệ thống khi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu. Bộ Công Thương chỉ đóng vai trò phối hợp, cho ý kiến về danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh sách dự kiến phân bổ hạn ngạch.

	3. 
	Thông tư số 51/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
	

	4. 
	Thông tư số 05/2020/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
	

	5. 
	Thông tư số 12/2014/TT-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân
	Căn cứ xây dựng Thông tư số 12/2014/TT-BCT là Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg đã được thay thế bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 nên Thông tư số 12/2014/TT-BCT hết hiệu lực (theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật).
Thông tư số 12/2014/TT-BCT được ban hành để hướng dẫn Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình sửa đổi Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg, một số nội dung quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BCT đã được đề xuất quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg (Quyết định này thay thế Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg).
Bên cạnh đó, theo Điều 4 Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg, Bộ Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tính toán giá bán điện bình quân theo quy định tại Điều 4 Quyết định này. 
Vì vậy, Thông tư số 12/2014/TT-BCT hiện không còn áp dụng mà thực hiện theo Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính theo quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg.

	6. 
	Thông tư số 14/2014/TT-BCT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan Điều tiết điện lực
	- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Nghị định số 134/2013/NĐ-CP), Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BCT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan Điều tiết điện lực. 
Tuy nhiên, khoản 40 Điều 2 tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí (Nghị định số 17/2022/NĐ-CP) đã không giao Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự xác minh và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực của Thủ trưởng Cơ quan Điều tiết điện lực.
Việc bãi bỏ Thông tư số 14/2014/TT-BCT không gây khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý nhà nước vì Thông tư số 14/2014/TT-BCT quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan Điều tiết điện lực. Tuy nhiên, theo quy định tại điểm c khoản 21 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Điều 35 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung), Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực có thẩm quyền xử phạt theo thẩm quyền của Thanh tra. Do đó, các trình tự, thủ tục liên quan đến xác minh và xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực được thực hiện theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 127/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

	7. 
	Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BCT-BCAVKSNDTC-TANDTC ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự
	- Căn cứ khoản 2 Điều 44 (Nghị định số 134/2013/NĐCP, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BCTBCA-VKSNDTC-TANDTC. Tuy nhiên, tại khoản 38 Điều 2 Nghị định số 17/2022/NĐ-CP đã không giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn nội dung chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự. 
- Căn cứ ban hành Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLTBCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC đã hết hiệu lực thi hành (Bộ luật hình sự năm 1999; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2009; Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003).
- Tại Mục II Phụ lục IV (số thứ tự 20) của Báo cóa 2654/BC-UBTP14 ngày 20/8/2020 của Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV đã đề nghị bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BCT-BCAVKSNDTC-TANDTC vì nội dung hướng dẫn (Điều 173 Bộ luật Hình sự) đã được sửa đổi, bổ sung.

	8. 
	Thông tư số 06/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp phép thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam
	Nghị định 100/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2011 quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam (Thông tư số 06/2012/TT-BCT là VBQPPL hướng dẫn Nghị định 100/2011/NĐ-CP) đã được thay thế, bãi bỏ bởi Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương.
Nội dung của các quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BCT đã được thay thế bởi Nghị định số 28/2018/NĐ-CP.

	9. 
	Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BCT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức phối hợp kiểm tra giữa cơ quan Quản lý thị trường và cơ quan Quản lý giá
	- Căn cứ ban hành đã hết hiệu lực
- Cơ quan Quản lý thị trường theo quy định tại Thông tư liên tịch không còn phù hợp với mô hình tổ chức lực lượng Quản lý thị trường ngành dọc

	10. 
	Thông tư liên tịch số 36/2012/TTLT-BCT-BCA-BTP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Y tế, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn xử lý vi phạm về kinh doanh rượu nhập lậu, sản phẩm thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá nhập lậu
	* Căn cứ ban hành hết hiệu lực
* Các nội dung hướng dẫn tại Thông tư liên tịch không còn phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành 
- Về thẩm quyền quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt do Chính phủ quy định.
- Về số lượng bao thuốc lá điếu nhập lậu bị truy cứu trách nhiệm hình sự: Bộ luật hình sự mới đã có quy định cụ thể số lượng bao thuốc lá điếu nhập lậu làm căn cứ xử lý hình sự; trong khi đó quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 chỉ quy dịnh mang định lượng chung là “số lượng lớn” dẫn đến phải có văn bản hướng dẫn chi tiết là Thông tư liên tịch số 36/2012/TTLT-BCT-BCA-BTP-BYT-TANDTC-VKSNDTC. 
- Về quy định xử lý đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu: được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

	11. 
	Quyết định số 2453/2005/QĐ-BTM ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng tiền công vụ đối với công chức Quản lý thị trường
	- Căn cứ ban hành hết hiệu lực
- Không còn phù hợp với các quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP) về hình thức, nội dung, chương trình, chứng chỉ bồi dưỡng 

	12. 
	[bookmark: loai_1_name]Quyết định số 1310/2003/QĐ-BTM ngày 14 tháng 10 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy định thi nâng ngạch kiểm soát viên thị trường lên kiểm soát viên chính thị trường
	- Căn cứ ban hành hết hiệu lực
- Không còn phù hợp với các quy định của Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
- Nôi dung yêu cầu dự thi nâng ngạch lên ngạch Kiểm soát viên chính thị trường đã được quy định tại khoản 5 Điều 6 Thông tư số 02/2022/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức Quản lý thị trường.

	13. 
	Thông tư số 23/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt Hợp đồng thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện
	Tại Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2012 về việc phê duyệt cơ chế thực hiện thí điểm thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) trong giai đoạn 2012-2025 để thí điểm với 3 dự án: Sông Hậu 1, Quỳnh Lập 1, Quảng Trạch 1 (Quyết định số 1791/QĐ-TTg), Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương:
+ Quy định trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt hợp đồng thiết kế và tạo trong nước các thiết bị phụ NMNĐ.
+ Thông qua kế hoạch đấu thầu các dự án NMNĐ thực hiện theo cơ chế tại Quyết định số 1791/QĐ-TTg.
Thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 23/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2014 về việc quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt Hợp đồng thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị phụ NMNĐ.
Theo Thông tư số 23/2014/TT-BCT quy định trách nhiệm của Bộ Công Thương: i) Thông qua kế hoạch đấu thầu 3 dự án NMNĐ thực hiện thí điểm theo Quyết định số 1791/QĐ-TTg; ii) Thông qua hợp đồng thiết kế chế tạo thiết bị phụ NMNĐ.
Khi thực hiện, các Dự án NMNĐ Sông Hậu 1 và Quảng Trạch 1 đã thực hiện theo mô hình tổng thầu EPC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và không áp dụng các quy định tại Thông tư nêu trên. Về Dự án NMNĐ Quỳnh Lập 1, Bộ Công Thương đang đề xuất loại bỏ khỏi Quy hoạch điện VIII . 
Như vậy, sẽ không có dự án nào thực hiện theo Quyết định số 1791/QĐ-TTg và Thông tư số 23/2014/TT-BCT. 

	14. 
	Thông tư số 43/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực
	Theo Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, thì Quy hoạch địa điểm Trung tâm điện lực không có tên trong Danh mục các quy hoạch ngành quốc gia và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành được ban hành kèm theo Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14. 
Như vậy, Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực không còn phù hợp với Luật Quy hoạch và sẽ không được thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Thông tư số 43/2014/TT-BCT sau khi Luật Quy hoạch có hiệu lực.

	15. 
	Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới
	Thông tư hướng dẫn Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, tuy nhiên, Nghị định 84/2009/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2014.



